CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Vật liệu dệt thông minh
Mã môn học: MAYTT
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí:
· Vật liệu dệt thông minh là học phần nằm trong nhóm các học phần tự chọn đào tạo trình độ Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ May.
· Học phần được bố trí tại học kỳ 3 sau các môn học May trang phục 1, May trang phục 2, May trang phục 3.
· Tính chất:
· Học phần Vật liệu dệt thông minh mang tính lý thuyết.
II.  Mục tiêu môn học:
- Kiến thức:
+ Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các tiến bộ kỹ thuật trong nghiên cứu và phát triển các loại xơ sợi vải dệt từ vật liệu thông minh.
+ Biết đánh giá, nhận xét các cấu trúc xơ sợi vải dệt từ vật liệu thông minh;
- Kỹ năng:
	+ Thực hiện nhận biết và phân loại cấu trúc xơ sợi vải dệt thông minh; 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Tự giác, tích cực học tập, phát huy tính sáng tạo nâng cao các ứng dụng kỹ năng sử dụng vật liệu dệt thông minh ứng dụng vào thực tế sản xuất;
· Rèn luyện tính cẩn thận, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
III.  Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1
 2

  
3

  

	Chương 1: Tổng quan vật liệu dệt thông minh
Chương 2: Công nghệ Nano trong chế tạo vật liệu dệt thông minh
Chương 3: Phạm vi ứng dụng vật liệu dệt thông minh trong sản xuất ngành may công nghiệp
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	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
	
Chương 1: Tổng quan vật liệu dệt thông minh
	

Thời gian: 6 giờ
 



1. Mục tiêu:
· Kiến thức:
· Trình bày khái niệm, phân loại, tính chất vật liệu dệt thông minh;
· Sử dụng kiến thức vải dệt thông minh trong sản xuất sản phẩm ngành may công nghiệp;
· Kỹ năng:
     + Vận dụng các kiến thức vật liệu dệt thông minh giải thích, phân tích các cấu trúc xơ sợi dệt ứng dụng trong sản xuất sản phẩm may.
· Thái độ:
· Rèn luyện tính sáng tạo, nhận biết chính xác tính chất vật liệu, ứng dụng phù hợp vào sản phẩm;
· Nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc - hiểu thuật ngữ tiếng anh trong tài liệu nghiên cứu nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.






2. Nội dung chương:

	2.1Khái niệm:
	

	2.2 Phân loại:
2.3Tính chất:
	

	2.4Công nghệ sản xuất vật liệu dệt thông minh:

	

	
	



	Chương 2: Công nghệ Nano trong chế tạo vật liệu dệt thông minh

	Thời gian: 9 giờ 



1. Mục tiêu:
· Kiến thức:
· Trình bày được khái niệm, cơ sở khoa học công nghệ nano;
· Biết được nguyên tắc chế tạo và các phương pháp cấu thành vải sợi nano;
· Ứng dụng công nghệ nano trong việc sản xuất sản phẩm ngành may công nghiệp.
· Kỹ năng:
    + Vận dụng các kiến thức vật liệu dệt thông minh giải thích, phân tích các cấu trúc xơ sợi dệt ứng dụng trong sản xuất sản phẩm may.
· Thái độ: 
      + Rèn luyện tính sáng tạo, nhận biết chính xác tính chất vật liệu, ứng dụng phù hợp vào sản phẩm;
     + Nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc - hiểu thuật ngữ tiếng anh trong tài liệu nghiên cứu nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
2. Nội dung chương:
	2.1 Cơ sở khoa học nano:		
2.2 Chế tạo vật liệu nano:
2.3 Ứng dụng vật liệu nano:

	

	Chương 3: Phạm vi ứng dụng vật liệu dệt thông minh trong sản xuất ngành may công nghiệp

	
Thời gian: 13 giờ



1. Mục tiêu:
· Kiến thức:
Trình bày được các đặc điểm cấu tạo, mô hình cấu trúc, tính chất vật lý và ứng dụng vật liệu dệt thông minh trong sản xuất các sản phẩm chống cháy, chế tạo các sản phẩm bảo vệ.
· Kỹ năng:
      + Vận dụng các kiến thức vật liệu dệt thông minh giải thích, phân tích các cấu trúc xơ sợi dệt ứng dụng trong sản xuất sản phẩm may.
· Thái độ: 
· Rèn luyện tính sáng tạo, nhận biết chính xác tính chất vật liệu, ứng dụng phù hợp vào sản phẩm;
· Nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc - hiểu thuật ngữ tiếng anh trong tài liệu nghiên cứu nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
2.Nội dung chương:
2.1 Ứng dụng vật liệu dệt thông minh trong sản xuất các sản phẩm chống cháy:
[bookmark: _Toc12807348]2.1.1 Đặc điểm cấu tạo:
    2.1.2 Mô hình cấu trúc:	
    2.1.3 Tính chất vật lý:	
    2.1.4 Ứng dụng:
2.2 Ứng dụng vật liệu dệt thông minh trong sản xuất các sản phẩm bảo vệ:
2.2.1 Đặc điểm cấu tạo:
    2.2.2 Mô hình cấu trúc:	
    2.2.3 Tính chất vật lý:	
    2.2.4 Ứng dụng:
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
· Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: 
· Bảng, phấn;
· Máy chiếu SLIDE
· Các mẫu sản phẩm;
· Các tài liệu kỹ thuật;
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Giáo trình Vật liệu dệt thông minh
· Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học.
4. Các điều kiện khác:
· Có hệ thống làm mát và thoáng khí.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
· Trình bày khái niệm, phân loại, tính chất vật liệu dệt thông minh;
· Sử dụng kiến thức vải dệt thông minh trong sản xuất sản phẩm ngành may công nghiệp;
· Trình bày được khái niệm, cơ sở khoa học công nghệ nano;
· Biết được nguyên tắc chế tạo và các phương pháp cấu thành vải sợi nano;
· Ứng dụng công nghệ nano trong việc sản xuất sản phẩm ngành may công nghiệp.

· Kỹ năng:
  + Vận dụng các kiến thức vật liệu dệt thông minh giải thích, phân tích các cấu trúc xơ sợi dệt ứng dụng trong sản xuất sản phẩm may.
 + Điểm kiểm tra lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc học phần.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 + Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
 + Rèn luyện tính tự nghiên cứu, trao dồi kiến thức chuyên môn.
2. Phương pháp: 
· Lý thuyết (vấn đáp, viết): Sử dụng các câu hỏi để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của sinh viên về: 
· Phân tích các đặc điểm tính chất của vật liệu thông minh;
· Phân tích thành phần cấu tạo, hệ thống cấu trúc xơ dệt.
· Phân tích phạm vi ứng dụng.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình học phần Vật liệu dệt thông minh sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng Công nghệ may 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần:
- Học phần Vật liệu dệt thông minh mang tính lý thuyết; giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của học phần và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nội dung giảng dạy của bài học để đảm bảo chất lượng; 
· Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, đàm thoại, hướng dẫn tự nghiên cứu để  sinh viên  dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn;
- Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Trọng tâm của Học phần Vật liệu dệt thông minh – Cao đẳng Công nghệ may:
+ Chương 2: Công nghệ Nano trong chế tạo vật liệu dệt thông minh
+ Chương 3: Phạm vi ứng dụng vật liệu dệt thông minh trong sản xuất ngành may công nghiệp
 4. Tài liệu cần tham khảo:
    - Hyun-yoong Chung (2017), e-Textiles for emerging safety garment technologies, University of Alberta
   - Vladan Koncar, Smart textiles and their applications - visual perceptions, University of Lille, ENSAIT - GEMTEX, Roubaix, France
   -  Md. Syduzzaman, Sarif Ullah Patwary, Kaniz Farhana, Sharif Ahmed, Smart Textiles and Nano-Technology: A General Overview, Textile Science & Engineering
  - Chak Bhalwal, Jammu, Seminar report on “Smart Fabrics”, Government College of Engineering and Technology
  - Shawan Roy, Presentation on Smart Textile, Textile Engineering, BUBT
  -  Granch Berhe (2015), Smart Textile, Wollo University
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